1. Tên học phần  
: KỸ THUẬT MAY ÁO SƠ MI  
     
2. Mã học phần
:   
3. Số ĐVHT        
: 2  
4. Trình độ          
: Dành cho học sinh năm thứ 1 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần học sinh đạt được các mục tiêu sau:
      Về kiến thức:

 - Học sinh phát biểu được lịch sử và cấu trúc của áo sơ mi nam, nữ.

   - Học sinh có khả năng trình bày được quy trình may, quy trình công nghệ và yêu cầu kỹ thuật của áo sơ mi trong công nghiệp.

 Về kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được trình tự lắp ráp áo sơ mi nam nữ theo yêu cầu kỹ thuật, đọc được tài liệu kỹ thuật của áo sơ mi nam nữ trong ngành may công nghiệp, phát hiện được những lỗi sai hỏng trong quy trình may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.

Về thái độ:

 - Học sinh thực hiện tốt nội quy và quy chế của nhà trường.
      - Quan hệ tốt đúng mực với bạn bè.

      - Thái độ học tập cầu tiến và khả năng tự học hỏi.

      - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

      - Tác phong công nghiệp tốt.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
9. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính

[1]. Bài giảng Kỹ thuật may áo sơ mi, Khoa Công nghệ may thời trang. Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
· Tài liệu tham khảo

[2].  – Thực tập công nghệ may trang phục 1, Khoa Công nghệ may thời trang. Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
10. Tiêu chuẩn đánh giá học sinh 
· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).
11. Thang điểm thi:  Theo ĐVHT
12. Nội dung chi tiết học phần
	
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	 TN
	KT
	TỔNG

	Chương I
	Khái quát chung
	
	
	
	
	5

	Bài 1
	Giới thiệu sơ lược về áo sơ mi
	3
	
	
	
	3

	Bài 2
	Cấu trúc áo sơ mi
	2
	
	
	
	2

	Chương II
	Kỹ thuật may áo sơ mi nam, nữ
	
	
	
	
	16

	Bài 3
	 Kỹ thuật may các dạng túi áo sơ mi nam, nữ.
	2
	
	
	
	2

	Bài 4
	Kỹ thuật may nẹp áo, lai áo sơ mi nam nữ .
	2
	
	
	
	2

	Bài 5
	Kỹ thuật may các kiểu bâu áo sơ mi nam, nữ.
	4
	
	
	
	4

	Bài 6
	Kỹ thuật may tay và tra tay áo sơ mi nam, nữ.
	2
	
	
	
	2

	Bài 7
	Quy trình lắp ráp áo sơ mi nam, nữ.
	5
	
	
	1
	6

	Chương III
	Quy trình công nghệ may áo sơ mi – Tài liệu kỹ thuật
	6
	
	
	
	6

	
	Ôn tập
	3
	
	
	
	3

	TỔNG CỘNG        
	29
	
	
	1
	30


CHƯƠNG I:  KHÁI QUÁT CHUNG

Bài 1:  GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ÁO SƠ MI

1.1. Lịch sử ra đời của chiếc áo sơ mi

1.1.1.Chiếc áo sơ mi đầu tiên

1.1.2 Chiếc áo sơ mi hiện đại

1.2. Nguyên phụ liệu của áo sơ mi

1.2.1.Nguyên liệu chính

1.2.2. Phụ liệu

    1.2.2.1. Chỉ 

    1.2.2.2. Nút

    1.2.2.3. Mex ( keo )

    1.2.2.4 Các loại phụ liệu trang trí

Bài 2: CẤU TRÚC ÁO SƠ MI

2.1. Hình dáng

2.1.1. Đặc điểm hình dáng
2.1.2. Mô tả phẳng
2.2.Cấu trúc

       2.2.1. Cụm chi tiết thân áo

       2.2.2.Cụm chi tiết tay  áo

       2.2.3.Cụm chi tiết bâu áo

       2.2.4.Cụm đô, nẹp, túi

        2.2.4.1 Đô

        2.2.4.2 Nẹp 

        2.2.4.3 Túi

CHƯƠNG II:  KỸ THUẬT MAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ
Bài 3: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI ÁO SƠ MI NAM, NỮ

3.1. Kỹ thuật may túi đắp không nắp

3.1.1.Sản phẩm ứng dụng
3.1.2. Cách thực hiện
3.1.3. Yêu cầu kỹ thuật
3.2. Kỹ thuật may túi đắp có nắp, nẹp, ly

3.2.1. Kỹ thuật may túi có nắp

3.2.1.1. Sản phẩm ứng dụng 
3.2.1.2. Cách thực hiện

3.2.1.3. Yêu cầu kỹ thuật

3.2.2. Kỹ thuật may túi có nẹp

3.2.2.1. Sản phẩm ứng dụng 
3.2.2.2. Cách thực hiện

3.2.2.3. Yêu cầu kỹ thuật

3.2.3. Kỹ thuật may túi có ly

3.2.3.1. Sản phẩm ứng dụng 
3.2.3.2. Cách thực hiện

3.2.3.3. Yêu cầu kỹ thuật

3.3. Kỹ thuật may túi hộp

3.3.1. Sản phẩm ứng dụng
3.3.2. Cách thực hiện
3.3.3. Yêu cầu kỹ thuật

Bài 4: KỸ THUẬT MAY NẸP ÁO, LAI ÁO SƠ MI NAM, NỮ

4.1. Kỹ thuật may nẹp

4.1.1. Nẹp liền

4.1.1.1. Sản phẩm ứng dụng 
4.1.1.2. Cách thực hiện

4.1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật

4.1.2. Nẹp rời

4.1.2.1. Sản phẩm ứng dụng 
4.1.2.2. Cách thực hiện

4.1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật

4.1.3. Nẹp giấu cúc

4.1.3.1. Sản phẩm ứng dụng 
4.1.3.2. Cách thực hiện

4.1.3.3. Yêu cầu kỹ thuật

4.1.4. Nẹp xẻ

4.1.4.1. Sản phẩm ứng dụng 
4.1.4.2. Cách thực hiện

4.1.4.3. Yêu cầu kỹ thuật
4.2. Kỹ thuật may lai

4.2.1. Lai áo vạt ngang

4.2.1.1. Sản phẩm ứng dụng 
4.2.1.2. Cách thực hiện

4.2.1.3. Yêu cầu kỹ thuật

4.2.2. Lai áo vạt bầu

4.2.2.1. Sản phẩm ứng dụng 
4.2.2.2. Cách thực hiện

4.2.2.3. Yêu cầu kỹ thuật

4.2.3. Lai xẻ

4.2.3.1. Sản phẩm ứng dụng 
4.2.3.2. Cách thực hiện

4.2.3.3. Yêu cầu kỹ thuật

Bài 5:  KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU BÂU ÁO SƠ MI NAM, NỮ

5.1. Kỹ thuật may bâu tenant

5.1.1.  Sản phẩm ứng dụng 
5.1.2.  Cách thực hiện

5.1.3.  Yêu cầu kỹ thuật

5.2. Kỹ thuật may bâu lá sen
5.2.1.  Sản phẩm ứng dụng 
5.2.2.  Cách thực hiện

5.2.3.  Yêu cầu kỹ thuật

5.3. Kỹ thuật may bâu caré 

5.3.1.  Sản phẩm ứng dụng 
5.3.2.  Cách thực hiện

5.3.3.  Yêu cầu kỹ thuật

5.4. Kỹ thuật may bâu dalton 
5.4.1.  Sản phẩm ứng dụng 
5.4.2.  Cách thực hiện

5.4.3.  Yêu cầu kỹ thuật

Bài 6:  KỸ THUẬT MAY TAY VÀ TRA TAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ

6.1. Kỹ thuật tra tay tròn

6.1.1.  Sản phẩm ứng dụng 
6.1.2.  Cách thực hiện

6.1.3.  Yêu cầu kỹ thuật

6.2. Kỹ thuật tra tay đoạn
6.2.1.  Sản phẩm ứng dụng 
6.2.2.  Cách thực hiện

         6.2.3.  Yêu cầu kỹ thuật
6.3. Kỹ thuật tra tay phồng biến kiểu 

6.3.1.  Sản phẩm ứng dụng 
6.3.2.  Cách thực hiện

         6.3.3.  Yêu cầu kỹ thuật
6.4. Tra tay manchette

6.4.1.  Sản phẩm ứng dụng 
6.4.2.  Cách thực hiện

         6.4.3.  Yêu cầu kỹ thuật
Bài 7:  QUY TRÌNH LẮP RÁP ÁO SƠ MI NAM, NỮ

7.1. Quy trình lắp ráp sơ mi nam

7.1.1. Chuẩn bị.
7.2.2. Quy trình may

7.3.3. Yêu cầu kỹ thuật

7.2. Quy trình lắp ráp sơ mi nữ

7.2.1. Chuẩn bị.
7.2.2. Quy trình may

7.3.3. Yêu cầu kỹ thuật

CHƯƠNG III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY ÁO SƠ MI - TÀI LIỆU KỸ THUẬT

8.1. Quy trình công nghệ may áo sơ mi nam, nữ

8.1.1. Khái niệm

8.1.2. Nội dung bảng quy trình may

8.1.3. Định mức thời gian

8.1.4. Trình tự thiết lập bảng quy trình công nghê may

8.2. Thiết lập sơ đồ nhánh cây dựa trên quy trình may áo sơ mi nam, nữ

8.2.1. Khái niệm

8.2.2. Mục đích sử dụng sơ đồ nhánh cây

8.2.3. Các bước thực hiện sơ đồ nhánh cây

8.3. May mẫu

8.3.1. Khái niệm

8.3.2. Mục đích

8.3.3. Các bước tiến hành

8.4. Giới thiệu một số tài liệu may áo sơ mi trong công nghiệp
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày       tháng        năm 2015  

  
TRƯỞNG KHOA 
GIÁO VIÊN
